
TT Ngày Mã sinh viên Tên sinh viên Lớp

1 16/11/2020 CD180278 Đặng Xuân Quyền K10.KTLD

2 16/11/2020 CD180376 Nguyễn Đăng Trường K10.DCN2

3 16/11/2020 CD180398 Chu Văn Kiên K10.OTO7

4 16/11/2020 CD180849 Nguyễn Tiến Tú K10.UDPM4

5 16/11/2020 CD180868 Nguyễn Văn Hải K10.UDPM4

6 16/11/2020 CD181311 Nguyễn Minh Thạch K10.OTO6

7 16/11/2020 CD181468 Kiều Hữu Quy K10.DCN1

8 16/11/2020 CD181474 Ngô Tiến Trường K10.CDT1

9 16/11/2020 CD181678 Nguyễn Đức Huy K10.KTLD

10 16/11/2020 CD181815 Đỗ Tiến Lâm K10.DCN3

11 16/11/2020 CD182434 Trần Viết Nam K10.OTO8

12 16/11/2020 CD182468 Đỗ Tình Tự K10.OTO9

13 16/11/2020 CD182663 Mai Long Quang

14 16/11/2020 CD182695 Chu Hồng Hải K10.OTO9

15 16/11/2020 CD182706 Hoàng Văn Mạnh K10.LTMT4

16 16/11/2020 CD190266 Trần Văn Nghị

17 17/11/2020 CD180008 Lê Văn Hiếu K10.DCN1

18 17/11/2020 CD180030 Đoàn Sỹ Tài K10.LTMT1

19 17/11/2020 CD180121 Đặng Trung Kiên K10.KTML1

20 17/11/2020 CD180370 Nguyễn Công Hưng

21 17/11/2020 CD180427 Nguyễn Sỹ Hùng K10.OTO2

22 17/11/2020 CD180507 Trần Minh Thành K10.TKĐH2

23 17/11/2020 CD180544 Đỗ Công Huấn K10.OTO3

24 17/11/2020 CD180546 Nguyễn Đức Tuấn Anh K10.OTO3

25 17/11/2020 CD180547 Nguyễn Đức Mạnh K10.OTO3

26 17/11/2020 CD180562 Ngô Đăng Sơn K10.OTO3

Lưu ý:  Sinh viên chưa đã nộp tiền nhưng Chưa có tên trong danh sách này vui lòng 

liên hệ phòng Tài chính kế toán để đối chiếu thông tin!

Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 25/11/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN K10 NỘP HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG



27 17/11/2020 CD180645 Ngô Đình Tuấn Trung K10.OTO3

28 17/11/2020 CD180751 Vũ Đức Trung K10.OTO4

29 17/11/2020 CD180774 Lại Tiến Lợi K10.DTCN1

30 17/11/2020 CD180873 Phạm Quang Huy K10.UDPM4

31 17/11/2020 CD180970 Hà Thành Long K10.OTO5

32 17/11/2020 CD181074 Nguyễn Hoàng Thắng

33 17/11/2020 CD181442 Nguyễn Ngọc Hùng K10.OTO 1

34 17/11/2020 CD181503 Nguyễn Đức Thắng

35 17/11/2020 CD181578 Nguyễn Kim Long K10.CDT3

36 17/11/2020 CD181595 Nguyễn Anh Đức K10.OTO6

37 17/11/2020 CD181606 Đỗ Lê Thao K10.QTM

38 17/11/2020 CD181766 Lê Đức Dũng K10.CDT3

39 17/11/2020 CD181878 Dương Trọng Anh K10.OTO2

40 17/11/2020 CD181890 Nguyễn Hữu Khánh K10.KTLD

41 17/11/2020 CD181918 Lê Hoàng Nam K10.OTO7

42 17/11/2020 CD181931 Ngô Văn Xuân K10.OTO7

43 17/11/2020 CD182030 Trần Thị Quỳnh K10.KTDN

44 17/11/2020 CD182260 Nguyễn Đức Hùng K10.DTCN3

45 17/11/2020 CD182623 Đàm Viết Hiếu K10.DTCN3

46 17/11/2020 CD182714 Đặng Đình Nam K10.OTO12

47 17/11/2020 CD182730 Phạm Trung Kiên K10.OTO12

48 17/11/2020 CD182973 Lưu Hải Đăng K10.DTCN3

49 17/11/2020 CD182985 Đinh Văn Trưởng K10.LTMT 5

50 17/11/2020 CD183121 Nguyễn Quốc Đăng K10.CDT5

51 17/11/2020 CD183123 Nguyễn Mạnh Hùng K10.OTO10

52 17/11/2020 NONAME Nộp học phí chưa rõ tên

53 18/11/2020 CD180054 Vũ Văn Viết K10.CDT1

54 18/11/2020 CD180090 Vũ Quang Hiệp K10.TKĐH1

55 18/11/2020 CD180405 Dương Mạnh Thuân K10.OTO2

56 18/11/2020 CD180476 Nguyễn Đình Tuấn Anh K10.LTMT3

57 18/11/2020 CD180974 Hoàng Ngọc Chinh K10.DTCN2

58 18/11/2020 CD181413 Hoàng Phi Long

59 18/11/2020 CD181655 Phạm Hoàng Hiệp K10.KTML3



60 18/11/2020 CD181680 Đỗ Doãn Đạt K10.DTCN2

61 18/11/2020 CD181773 Trần Minh Quân K10.LTMT3

62 18/11/2020 CD181791 Hoàng Trung Hiếu K10.OTO 11

63 18/11/2020 CD181830 Đồng Văn Đoan K10.DTCN2

64 18/11/2020 CD182409 Lê Quý Cường K10.DCN4

65 18/11/2020 CD182425 Đoàn Xuân Thịnh K10.OTO8

66 18/11/2020 CD183065 Nghiêm Đình Vũ K10.QTDN

67 19/11/2020 CD180126 Nguyễn Văn Hải K10.DCN1

68 19/11/2020 CD180281 Lê Huỳnh Đức K10.OTO 11

69 19/11/2020 CD180313 Hà Quang Hào K10.TKĐH1

70 19/11/2020 CD180761 Trần Anh Vũ K10.DCN2

71 19/11/2020 CD180940 Lê Hoài Bảo K10.OTO4

72 19/11/2020 CD180956 Hồ Duy Anh K10.OTO5

73 19/11/2020 CD181005 Chu Đình Thăng K10.DCN2

74 19/11/2020 CD181050 Phan Huy Toàn K10.DCN2

75 19/11/2020 CD181188 Phạm Ngọc Đức K10.KTML2

76 19/11/2020 CD182145 Trịnh Minh Hòa K10.KTLD

77 19/11/2020 CD182233 Phạm Văn Huy K10.OTO8

78 19/11/2020 CD182254 Lê Thành Công K10.OTO8

79 19/11/2020 CD182256 Nguyễn Văn Hải K10.OTO8

80 19/11/2020 CD182358 Nguyễn Tiến Đạt K10.DTCN3

81 19/11/2020 CD182453 Phạm Văn Duy K10.OTO8

82 19/11/2020 CD182512 Lê Thanh Tùng K10.DCN4

83 19/11/2020 CD182699 Vũ Minh Khương K10.CDT5

84 19/11/2020 CD182987 Phạm Văn Khải K10.UDPM4

85 19/11/2020 CD182997 Phùng Văn Quang K10.CDT5

86 19/11/2020 CD183067 Đỗ Thành Đạt K10.CDT5

87 19/11/2020 CD183178 Hà Đình Tuấn K10.DCN1

88 20/11/2020 CD180155 Nguyễn Thị Hằng K10.TKĐH1

89 20/11/2020 CD180196 Nguyễn Danh Hiếu K10.CDT1

90 20/11/2020 CD180334 Nguyễn Đình Đức K10.CDT2

91 20/11/2020 CD180668 Chu Phương Nam K10.CDT2

92 20/11/2020 CD180826 Lê Ngọc Sĩ K10.CDT2



93 20/11/2020 CD180962 Phạm Văn Ngọc K10.OTO5

94 20/11/2020 CD181086 Vũ Minh Thắng K10.OTO5

95 20/11/2020 CD181271 Phạm Đức Long K10.OTO7

96 20/11/2020 CD182099 Vũ Văn Phan K10.OTO12

97 20/11/2020 CD182137 Phùng Văn Đức K10.DCN4

98 20/11/2020 CD182156 Nguyễn Trọng Long K10.LTMT3

99 20/11/2020 CD182261 Đỗ Văn Quang K10.OTO8

100 20/11/2020 CD182452 Nguyễn Tài Dân K10.UDPM3

101 20/11/2020 CD182479 Trần Trung Kiên K10.DCN4

102 20/11/2020 CD182576 Hà Anh Quân K10.KTML4

103 20/11/2020 CD182596 Nguyễn Ngọc Hiếu K10.CDT4

104 20/11/2020 CD182609 Nguyễn Công Khanh K10.QTM

105 20/11/2020 CD182610 Nguyễn Thành Sơn K10.OTO9

106 20/11/2020 CD182652 Đỗ Tất Thắng K10.OTO9

107 20/11/2020 CD182793 Vũ Đình Trường K10.DTCN3

108 20/11/2020 CD182847 Nguyễn Hải Linh K10.OTO10

109 20/11/2020 CD182882 Lê Tuấn Đạt K10.CDT5

110 20/11/2020 CD182991 Khương Thành Trung K10.KTML4

111 21/11/2020 CD180214 Nguyễn Văn Kiên K10.DCN1

112 21/11/2020 CD180434 Nguyễn Văn Hùng K10.OTO2

113 23/11/2020 CD180073 Phạm Tuấn Anh K10.CDT3

114 23/11/2020 CD180089 Phạm Tuấn Vũ K10.OTO 1

115 23/11/2020 CD180148 Nguyễn Trung Hiếu

116 23/11/2020 CD180222 Bùi Duy Hiếu K10.CDT1

117 23/11/2020 CD180329 Nguyễn Thanh Tùng K10.OTO2

118 23/11/2020 CD180428 Bùi Hoài Nam K10.DCN1

119 23/11/2020 CD180554 Hoàng Văn Huy

120 23/11/2020 CD181075 Hoàng Công Bách Tùng K10.OTO5

121 23/11/2020 CD181851 Nguyễn Văn Vinh K10.DTCN2

122 23/11/2020 CD181988 Nguyễn Phú Hoàn K10.OTO7

123 23/11/2020 CD182029 Đỗ Sỹ Quyết K10.DTCN2

124 23/11/2020 CD182237 Nguyễn Văn Vừa K10.TKDH3

125 23/11/2020 CD182449 Vũ Đức Văn K10.QTDN



126 23/11/2020 CD182466 Mã Văn Quyết K10.OTO9

127 23/11/2020 CD182593 Trần Văn Tuấn K10.OTO 1

128 23/11/2020 CD182614 Trần Gia Linh K10.OTO9

129 23/11/2020 CD182680 Vi Văn Tiến K10.OTO9

130 23/11/2020 CD182788 Đào Xuân Ánh K10.OTO 1

131 23/11/2020 CD182878 Nguyễn Huy Hùng K10.UDPM4

132 23/11/2020 CD182898 Cao Văn Khang K10.TKDH4

133 23/11/2020 CD182981 Đỗ Quốc Khánh K10.LTMT 5

134 23/11/2020 CD183001 Vũ Thế Quang K10.OTO10

135 23/11/2020 CD183107 Nguyễn Văn Đức K10.OTO10

136 23/11/2020 CD183122 Nguyễn Hồng Chuyên K10.OTO10

137 24/11/2020 CD180056 Bùi Huy Hoàng K10.OTO 11

138 24/11/2020 CD180146 Đinh Trọng Nguyên K10.DCN1

139 24/11/2020 CD180178 Kiều Tiến Hoàng K10.OTO 1

140 24/11/2020 CD180253 Nguyễn Mạnh Cầm K10.OTO 11

141 24/11/2020 CD180262 Nguyễn Duyên Thái K10.OTO2

142 24/11/2020 CD180348 Phùng Long Nhật K10.OTO2

143 24/11/2020 CD180349 Nguyễn Văn Nam K10.OTO2

144 24/11/2020 CD180366 Phạm Bằng Việt K11.OTO05

145 24/11/2020 CD180382 Nông Khánh Quy K10.OTO2

146 24/11/2020 CD180455 Dương Quốc Khánh K10.OTO2

147 24/11/2020 CD180456 Đinh Quang Trường K10.OTO6

148 24/11/2020 CD180589 Tống Văn Hiệu K10.OTO3

149 24/11/2020 CD180915 Kiều Vũ Anh Tú K10.UDPM4

150 24/11/2020 CD181153 Đinh Văn Hiếu K10.OTO5

151 24/11/2020 CD181316 Nguyễn Minh Hiếu K10.OTO 1

152 24/11/2020 CD181353 Lê Anh Khoa K10.OTO12

153 24/11/2020 CD181546 Hà Quốc Trung K10.OTO 1

154 24/11/2020 CD181567 Dương Văn Thanh K10.DTCN1

155 24/11/2020 CD181653 Nguyễn Lê Tùng Lâm K10.OTO6

156 24/11/2020 CD181747 Cao Việt An K10.OTO 11

157 24/11/2020 CD181750 Đỗ Thanh Tùng K10.LTMT3

158 24/11/2020 CD181762 Nguyễn Long An K10.OTO 11



159 24/11/2020 CD182069 Nguyễn Mạnh Thắng K10.DCN4

160 24/11/2020 CD182149 Đặng Ngọc Khởi K10.CDT4

161 24/11/2020 CD182410 Nguyễn Danh Hà K10.TKDH4

162 24/11/2020 CD182454 Vương Minh Đức K10.OTO12

163 24/11/2020 CD182475 Vũ Duy Giang K10.OTO12

164 24/11/2020 CD182624 Ngô Quang Thái K10.CDT5

165 24/11/2020 CD182667 Lê Huỳnh Đức K10.QTM

166 24/11/2020 CD182773 Nguyễn Đức Quý K10.KTML4

167 24/11/2020 CD182909 Ngô Quang Trung K10.OTO 1

168 24/11/2020 CD182974 Bùi Thị Nga K10.KTDN

169 24/11/2020 CD183085 Lê Khắc Tú K10.TKDH4

170 24/11/2020 CD183177 Nguyễn Tuấn Anh K10.OTO 1

171 25/11/2020 CD180018 Hoàng Văn Thắng K10.CDT1

172 25/11/2020 CD180031 Hoàng Ngọc Hải K10.OTO 11

173 25/11/2020 CD180049 Lê Quang Trung K10.OTO 1

174 25/11/2020 CD180098 Hàn Văn Thạch K10.TKĐH1

175 25/11/2020 CD180130 Nguyễn Văn Hữu K10.OTO 1

176 25/11/2020 CD180181 Trần Tiến Dũng K10.OTO 1

177 25/11/2020 CD180391 Nguyễn Việt Anh K10.OTO7

178 25/11/2020 CD180403 Bùi Hoàng Đạt K10.TKĐH1

179 25/11/2020 CD180662 Lại Văn Sáng K10.OTO3

180 25/11/2020 CD181121 Tiêu Văn Hiền K10.UDPM4

181 25/11/2020 CD181290 Phan Công Tuyền K10.CDT2

182 25/11/2020 CD181373 Nguyễn Hoàng Điệp K10.OTO 1

183 25/11/2020 CD181784 Phạm Hải Hoàng K10.OTO 11

184 25/11/2020 CD181812 Đỗ Minh Tuyên K10.LTMT3

185 25/11/2020 CD181887 Trịnh Văn Thiên K10.CDT4

186 25/11/2020 CD181950 Phạm Xuân Vũ K10.DCN3

187 25/11/2020 CD182025 Đặng Thái Dương K10.OTO7

188 25/11/2020 CD182086 Lưu Giang Huy K10.DTCN2

189 25/11/2020 CD182116 Nguyễn Thành Long K10.TKDH3

190 25/11/2020 CD182117 Trịnh Hoàng Long K10.OTO7

191 25/11/2020 CD182249 Trịnh Văn Công K10.CGKL



192 25/11/2020 CD182262 Nguyễn Thị Lan Anh K10.QTDN

193 25/11/2020 CD182316 Nguyễn Văn Khang K10.CDT4

194 25/11/2020 CD182388 Nguyễn Nam Tuấn K10.DCN4

195 25/11/2020 CD182631 Nguyễn Công Thắng K10.KTML4

196 25/11/2020 CD182803 Đoàn Đình Hùng K10.LTMT3

197 25/11/2020 CD182938 Nguyễn An Thanh Lâm K10.LTMT 5

198 25/11/2020 CD182951 Trần Văn Quân K10.LTMT 5

199 25/11/2020 CD183155 Lê Đức Hạnh


